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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIẾN XƯƠNG 

TỈNH THÁI BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

         : 36/2024/HS-ST. 

     23/5/2024. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH 

 Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có: 

  - Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Anh Tuấn. 

  - Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông Tạ Quang H i;    

 2. Ô   Mai Xuâ  Trường. 

 Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Thư ký Tòa 

án nhân dân huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu Hường - Kiểm sát viên. 

 Ngày 23 tháng 5  ăm 2024, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình xét xử  ơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý s :  

30/2023/TLST- HS ngày 19 tháng 4  ăm 2024 theo Quyết đị h đưa vụ án ra xét 

xử s  33/2024/QĐXXST - HS ngày 09 tháng 5  ăm 2024 đ i với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Q, sinh  ăm 1985. 

 ơi cư trú: thôn V, xã L, huyện K, tỉnh Thái Bình; Dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt  am; Trì h độ vă  hóa: Lớp 12/12. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Xuân B và bà Phạm Thị V; có 02 

anh em, bị cáo là con út; vợ Đặng Thị H; có 03 con, con lớ   i h  ăm 2013, co  

nhỏ  i h  ăm 2019; Tiền án, Tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 14/5/2016, Công 

an huyện Kiế  Xươ   xử phạt vi phạm hành chính (phạt tiền) về hành vi xâm hại 

sức khỏe của   ười kh c, đã chấp hành xong ngày 18/5/2016. Ngày 01/3/2017, 

Công an huyện Kiế  Xươ   xử phạt vi phạm hành chính (phạt tiền) về hành vi 

xâm hại sức khỏe của   ười kh c, đã chấp hành xong ngày 03/4/2017. Bị cáo bị 

bắt tạm giam từ ngày 08/3/2024. (có mặt). 

* Bị hại: Anh Phạm T,  i h  ăm 1972. (vắng mặt). 

 ơi cư trú: thôn P, xã L, huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình. 

Chị Tạ Thị L,  i h  ăm 1975. (vắng mặt). 

 ơi cư trú: thôn P, xã L, huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình. 

* Người làm chứng:  
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- Anh Phạm Vă   , si h  ăm 1977. (vắng mặt). 

- Anh Phạm Ngọc Hh,  i h  ăm 1968. (có mặt). 

Đều cư trú tại: thôn P, xã L, huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình. 

- Anh Tạ Vă  C,  i h  ăm 1989. (vắng mặt). 

 ơi cư trú: thô  H, xã H, huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình. 

- A h Đặ   Vă  Đ,  i h  ăm 1965. (vắng mặt). 

           ơi cư trú: thô  V, xã L, huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ  ơ vụ án và quá trình xét hỏi,tranh luận tại phiên 

toà, nội dung vụ    được tóm tắt  hư  au: Kho ng 13 giờ 40 phút ngày 

01/01/2019, Nguyễn Ngọc Q,  i h      09/12/1985, cư trú tại thôn V, xã L, huyện 

Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h đi một mì h đến nhà anh Phạm T,  i h  ăm 1972, cư 

trú tại thôn P, xã L, huyện Kiế  Xươ   tìm  ặp anh To   để đòi  ợ  hư   a h 

To n không có nhà. Tại đâ , Q gặp a h Đặ   Vă  Đ,  i h  ăm 1965, cư trú tại 

thôn V, xã L, huyện Kiế  Xươ   đa   l m chạm đồng ở hiên nhà. Q ch o a h Đ 

rồi đi v o tro   phò   khách nhà anh To    hư   khô    ặp được anh T, Q dùng 

tay kéo chiếc ghế bằng gỗ (dạng ghế đơn có vai tựa) ra trước cửa nhà anh T thì anh 

Phạm Vă  H,  i h  ăm 1968, cư trú tại thôn P, xã L, huyện Kiế  Xươ   (l  em họ 

của anh T) ở gần nhà anh T đi đến nói với Q “Có việc gì vậy em”, Q nói “Toản nợ 

tiền tôi, tôi đến lấy bộ bàn ghế”, anh H nói “Anh em mày nợ gì thì anh không biết, 

để khi nào anh Toản về thì anh Toản trả”. Q không nói gì mà tiếp tục đi v o tro   

nhà dùng tay kéo chiếc ghế bằng gỗ dài (dạng ghế băng có vai tựa) ra ngoài hiên 

thì chiếc ghế va vào chiếc quạt cây làm chiếc quạt câ  đổ gẫy rời phần máy và 

phần thân. Q tiếp tục đi v o phò   kh ch kéo chiếc ghế bằng gỗ (dạng ghế đơn có 

vai tựa) ra trước cửa nhà anh T, Q dùng tay bẻ các vai tựa v  dù   châ  đạp bộ bàn 

ghế làm bộ ghế bị gẫy, bật ch t định vị những thanh gỗ tựa lư  ,  ẫy vai tựa. 

Quâ  đa   đứng chửi ở trước cửa nhà anh T thì nhìn thấy anh Phạm Vă  

N,  i h  ăm 1977, cư trú cù   thô  P (là em trai anh T) đa   ở cửa nhà, cách nhà 

anh T kho ng 15m nên Q đi đến nói với anh N là anh T nợ tiền Q. Anh N tr  lời 

“Có gì từ từ, bình tĩnh”, Q liền dùng tay ph i tát vào mặt anh Ngọ một cái và 

dùng chân ph i đạp vào bụng anh N, được mọi   ười ca    ă , a h   không nói 

 ì v  đi v o tro    h . Q tiếp tục đi  a    h  a h T lấy chiếc kéo bằng kim loại 

ném vào chiếc tủ đứng ở trong phòng khách làm một phần kính bên ph i hướng 

từ cửa vào của chiếc tủ bị vỡ. Qdùng tay kéo chiếc tủ  hư   khô   được. Sau đó, 

Q rời khỏi nhà anh T, không lấy tài s n gì và bỏ đi khỏi địa phươ  . 
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 Kết luậ  đị h  i  t i        02/KL-HĐĐG      27/02/2019 của Hội đồ   

đị h  i  t i     Ủ  ba   hâ  dâ  hu ệ  Kiế  Xươ   kết luận tổ   chi phí để 

khắc phục,  ửa chữa t i     bị hư hỏ   l  4.700.000 đồ  .  

Về vật chứ  : 01 chiếc  hế bằ    ỗ (dạng ghế đơn có vai tựa) kích thước 

(0,55x0,55x1,05)m bị hư hỏ   phầ  tha h  ỗ tựa lư  ,  ẫ  hai ta  vai  hế; 01 

chiếc  hế bằ    ỗ (dạng ghế đơn có vai tựa) kích thước (0,55x0,55x1,05)m bị 

 ẫ  một bê  ta  vai  hế; 01 chiếc  hế bằ    ỗ (dạng ghế băng có vai tựa) kích 

thước (1,75x0,55x1,05)m bị  ẫ  một bê  ta  vai  hế,  ẫ  tha h  ỗ tựa lư  ; 01 

chiếc quạt câ  m u đe  cao 1m, d    hã  hiệu điệ  cơ 91  ộ qu c phò   bị  ẫ  

rời phầ  thâ  v  cổ m  ; 01 tấm kí h tro    u t d i 1m, rộ   33cm, d   2mm v  

một tấm kí h  ươ   d i 1m, rộ   33cm, d   2mm; 01 chiếc kéo bằ   kim loại 

d i 55cm, lưỡi kéo d i 30cm, b   rộ   3cm,  ồm 02 phầ  c   (01 c   d i 20cm, 

01 cán dài 25cm), Cơ qua  C  h   t điều tra Công an huyện Kiế  Xươ   đã tr  

lại cho anh Phạm Duy C,  i h  ăm 1995, cư trú tại thôn P, xã L, huyện Kiến 

Xươ   (co  trai a h Phạm T và chị Tạ Thị L) 

Tại b n cáo trạng s  35/CT - VKSKX ngày 19/4/2024 của Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình truy t  bị cáo Nguyễn Ngọc Q về tội 

“C  ý l m hư hỏng tài s  ” qu  định tại kho   1 Điều 178 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiê  tòa đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiế  Xươ  , tỉnh 

Thái Bình vẫn giữ nguyên quyết định truy t  bị cáo Nguyễn Ngọc Q về tội danh 

v  điều luật  hư  ội dung b n cáo trạ   đã tru  t . Că  cứ tính chất mức độ nguy 

hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tă    ặng, gi m nhẹ trách nhiệm hình sự 

đề nghị Hội đồng xét xử:   

 Tuyên b  bị cáo Nguyễn Ngọc Q phạm tội “C  ý làm hư hỏng tài s  ”. 

 Áp dụng kho   1 Điều 178; điểm i, s kho   1, 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 

Bộ luật hình sự. điểm a kho   1 Điều 23 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 

     30 th    12  ăm 2016 của Qu c Hội.   

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Q từ 09 th    đến 12 tháng tù giam. Thời 

hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam ngày 08/3/2024. 

  Không áp dụng hình phạt bổ  u   đ i với bị cáo. 

Về vật chứ  : C c vật chứ  , Cơ qua  C  h   t điều tra Công an huyện 

Kiế  Xươ   đã tr  lại cho anh Phạm Duy C,  i h  ăm 1995, cư trú tại thôn P, xã 

L, huyện Kiế  Xươ   (co  trai a h Phạm T và chị Tạ Thị L) nên không xem xét 

gi i quyết.  

Về trách nhiệm dân sự: Đ i với tài s n bị hư hỏng, chị Tạ Thị L,  i h  ăm 

1975, cư trú tại thôn P, xã L, huyện K, tỉnh Thái Bình là vợ anh Phạm T không 
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yêu cầu bị cáo ph i bồi thường trách nhiệm dân sự và không có yêu cầu, đề nghị 

gì khác, nên không xem xét gi i quyết. 

Về án phí: Bị cáo ph i chịu án phí hình sự, theo qu  định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trê  cơ  ở nội dung vụ   , că  cứ vào các tài liệu trong hồ  ơ vụ    đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhậ  đị h  hư  au: 

 [1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định t  tụng: Hành vi, quyết 

định t  tụng của Cơ qua  điều tra Công an huyện Kiế  Xươ  , Điều tra viên; 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiế  Xươ  , Kiểm   t viê  tro   qu  trì h điều 

tra, truy t  đã thực hiệ  đú   về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được qu  định 

trong Bộ luật T  tụng hình sự. Qu  trì h điều tra, truy t  và tại phiên tòa, bị cáo 

không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ qua  tiến hành t  tụ  ,   ười 

tiến hành t  tụ  . Do đó, c c h  h vi, qu ết định t  tụng của Cơ qua  tiến hành 

t  tụ  ,   ười tiến hành t  tụ   đã thực hiệ  đều hợp pháp. 

 [2] Về hành vi phạm tội: Tại phiên toà bị cáo khai nhận: Kho ng 13 giờ 40 

phút ngày 01/01/2019, bị cáo đến nhà anh Phạm T,  i h  ăm 1972, cư trú tại thôn 

P, xã L, huyện Kiế  Xươ   để đòi tiền. Do bực tức vì anh T không có nhà, bị cáo 

nhiều lầ  đế  đòi tiề   hư   a h T đều tr n tránh, bị cáo đã dù   ta  kéo bộ ghế 

bằng gỗ tro   phò   kh ch ra trước cửa thì chiếc ghế va vào chiếc quạt câ  l m đổ 

gẫy rời phần máy và phần thân quạt; bị cáo dù   châ  đạp bộ ghế làm bộ ghế bị 

gẫy, bật ch t định vị thanh gỗ tựa lư  ,  ẫy vai tựa các chiếc ghế; bị cáo tiếp tục 

cầm chiếc kéo bằng kim loại ném vào chiếc tủ đứng làm một phần kính bên ph i 

của chiếc tủ bị vỡ. Lời khai của bị cáo phù hợp với: Lời khai của bị hại là chị Tạ 

Thị L,  i h  ăm 1975, cư trú tại thôn P, xã L, huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình 

(vợ anh Phạm T); Kết luậ  định giá tài s n s  02/KL-HĐĐG      27/02/2019 của 

Hội đồ   định giá tài s n Ủy ban nhân dân huyện Kiế  Xươ  . Tổ   chi phí định 

 i  để khắc phục, sửa chữa s  tài s n yêu cầu đị h  i  l  4.700.000 đồng; Lời khai 

của nhữ     ười làm chứng anh Phạm Vă   ,  i h  ăm 1977; a h Phạm Ngọc H, 

 i h  ăm 1968, đều cư trú tại thôn P, xã L, huyện Kiế  Xươ  ; a h Tạ Vă  C, sinh 

 ăm 1989, cư trú tại thôn H, xã H, huyện K v  a h Đặ   Vă  Đ,  i h  ăm 1965, 

cư trú tại thôn V, xã L, huyện K, tỉnh Thái Bình và những chứng cứ khác có trong 

hồ  ơ vụ án. 

 [3] Từ că  cứ nêu trên Hội đồng xét xử có đủ că  cứ kết luận bị c o đã 

phạm tội “C  ý l m hư hỏng tài s  ” theo qu  định tại kho n 1 Điều 178 Bộ luật 

Hình sự. 

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị 

giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng 
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nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù 

từ 06 tháng đến 03 năm: 

……… 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

 [4] Xét tí h chất, mức độ phạm tội v   hâ  thâ  của bị c o: Vụ    thuộc 

trườ   ít   hiêm trọ  , h  h vi phạm tội của bị c o   h hưở   đế  a   i h trật 

xã hôị xâm phạm đế  qu ề   ở hữu t i     của cô   dâ  được ph p luật b o vệ. 

Vì vậ  cầ  ph i xử phạt bị c o mức    tươ   xứ   với h  h vi phạm tội bị cáo 

 â  ra  hằm c i tạo,  i o dục bị c o trở th  h   ười t t v  có t c dụ    i o dục, 

phò     ừa chu   cho to   xã hội.  

  [5] Về tình tiết tă    ặng: Bị cáo không ph i chịu tình tiết tă    ặng trách 

nhiệm hình sự qu  định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự.  

 [6] Tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo được hưởng tình tiết 

gi m nhẹ trách nhiệm hình sự là phạm tội lầ  đầu thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng, thành khẩn khai báo và có b , mẹ l    ười có công với cách mạ   được 

tặ   thưở   hu  chươ   theo qu  định tại điểm i, s kho n 1, kho   2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự. 

 [7] Ngoài hình phạt tù điều luật cò  qu  định:   ười phạm tội còn bị  phạt 

tiền, cấm đ m nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Hội 

đồng xét xử thấy bị cáo làm nghề lao động tự do, bị hại không yêu cầu bồi 

thường nên không áp dụng kho n 5 Điều 178 Bộ luật Hình sự đ i với bị cáo.   

 [8] Về vật chứng: 01 chiếc ghế bằng gỗ (dạng ghế đơn có vai tựa) kích 

thước (0,55x0,55x1,05)m bị hư hỏng phần thanh gỗ tựa lư  ,  ẫy hai tay vai ghế; 

01 chiếc ghế bằng gỗ (dạng ghế đơn có vai tựa) kích thước (0,55x0,55x1,05)m bị 

gẫy một bên tay vai ghế; 01 chiếc ghế bằng gỗ (dạng ghế băng có vai tựa) kích 

thước (1,75x0,55x1,05)m bị gẫy một bên tay vai ghế, gẫy thanh gỗ tựa lư  ; 01 

chiếc quạt câ  m u đe  cao 1m, d    hã  hiệu điệ  cơ 91  ộ qu c phòng bị gẫy 

rời phần thân và cổ máy; 01 tấm kính trong su t dài 1m, rộng 33cm, dày 2mm và 

một tấm kí h  ươ   d i 1m, rộng 33cm, dày 2mm; 01 chiếc kéo bằng kim loại 

d i 55cm, lưỡi kéo dài 30cm, b n rộng 3cm, gồm 02 phần cán (01 cán dài 20cm, 

01 cán dài 25cm), Cơ qua  C  h   t điều tra Công an huyện Kiế  Xươ   đã tr  

lại cho anh Phạm Duy C,  i h  ăm 1995, cư trú tại thôn P, xã L, huyện Kiến 

Xươ   (co  trai a h Phạm T và chị Tạ Thị L) là phù hợp. Hội đồng xét xử không 

xem xét gi i quyết về vật chứng trong vụ án. 



6 

 

 [9] Về trách nhiệm dân sự: Đ i với tài s n bị hư hỏng, chị Tạ Thị L, sinh 

 ăm 1975, cư trú tại thôn P, xã L, huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình là vợ anh 

Phạm Tkhông yêu cầu bị cáo ph i bồi thường trách nhiệm dân sự và không có 

yêu cầu, đề nghị gì khác. Hội đồng xét xử không xem xét gi i quyết trong vụ án. 

 [10] Đ i với hành vi của Nguyễn Ngọc Quâ  dù   ta , châ  đ  h a h 

Phạm Vă    ọ vào ngà  01/01/2019 đã vi phạm v o điểm e kho   3 Điều 5 

Nghị đị h 167/2013/ Đ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ về qu  định xử phạt 

vi phạm h  h chí h tro   lĩ h vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, ch ng tệ 

nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, ch ng bạo lực  ia đì h (được thay 

thế bởi Nghị định 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính Phủ) tuy nhiên 

đế   a  đã hết thời hiệu xử lý vi phạm h  h chí h đ i với Nguyễn Ngọc Q. 

 [12] Về án phí: Bị cáo ph i chịu án phí hình sự  ơ thẩm theo qu  định của 

pháp luật.  

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 Că  cứ kho n 1 Điều 178; điểm i, s, kho   1, 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 

Bộ luật hình sự. Điểm a kho   1 Điều 23 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 

     30 th    12  ăm 2016 của Qu c Hội. 

1. Về tội danh: Bị cáo Nguyễn Ngọc Q phạm tội “C  ý l m hư hỏng tài 

s n”.    

 2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Q 06 (sáu) tháng tù giam. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam ngày 08/3/2024. 

 3. Về án phí: Bị cáo ph i chịu 200.000 đồng án phí hình sự  ơ thẩm. 

 4. Quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Ngọc Q có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tu ê      ơ thẩm. Bị hại anh Phạm T, chị Tạ Thị L vắng mặt 

tại phiên toà có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhậ  được b n án 

hoặc b      được niêm yết./. 

Nơi nhận:                                                T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo;                                                                    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

- Bị hại; 

- VKSND huyện Kiế  Xươ  ;     (đã ký) 

- Công an huyện Kiế  Xươ  ;                                                         

- THADS huyện Kiế  Xươ  ; 

- Lưu hồ  ơ vụ án.                                                             Phan Anh Tuấn 
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